
SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

1 ĐẶNG VÕ THÙY DƯƠNG 17/04/1990 068190010289 B11

2 TRẦN MỸ DUYÊN 14/08/1996 068196010222 B11

3 VI THỊ GIANG 04/03/1988 040188013430 B11

4 MAI THỊ HÀ 05/10/1975 036175019174 B11

5 ĐẶNG VŨ NGỌC HÂN 03/03/1999 068199000187 B11

6 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA 11/08/1983 068183000415 B11

7 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 27/04/1959 068059005251 B11

8 TRƯƠNG THỊ MINH THY 05/03/2000 068300013038 B11

9 NGUYỄN PHÚC THẢO TRANG 15/08/2005 068305003120 B11

10 ĐÀO THỊ LY A 10/06/1988 060188008806 B2

11 PHẠM ĐÌNH TUẤN ANH 18/02/1997 068097004671 B2

12 NGUYỄN QUỐC BẢO 15/11/2004 042204012979 B2

13 TRẦN NGUYỄN HOÀI BÃO 01/08/2004 068204009863 B2

14 PHAN ĐỨC BÌNH 15/05/2004 068204011977 B2

15 BÙI THỊ LINH CHI 31/12/2000 033300002193 B2

16 CAO CƯỜNG 11/08/2002 068202008906 B2

17 NGUYỄN THÀNH DANH 23/06/1997 068097003948 B2

18 NGUYỄN TRUNG ĐẠO 21/04/1996 068096009181 B2

19 PHẠM VĂN ĐÔNG 20/10/1986 046086007798 B2

20 LỤC VĂN DUẤN 04/05/1993 036093004315 B2

21 NGUYỄN HỮU ĐỨC 01/06/1995 068095000763 B2

22 ĐÀO NGỌC DUNG 24/07/2003 068303012433 B2

23 VY THỊ THÙY DUNG 11/10/1995 068195010587 B2

24 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 22/09/1990 068090011534 B2

25 PHAN VĂN DUY 14/03/1984 044084007176 B2

26 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 23/03/1994 074194007235 B2

27 ĐOÀN VĂN GIẢNG 24/12/1982 034082002471 B2

28 TRẦN THỊ HÀ 10/05/1980 036180003098 B2

29 VI THỊ HẢI 08/12/1964 250621856 B2

30 PHAN VĂN HANH 13/09/1986 251235585 B2

31 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 14/05/1971 250307297 B2

32 VÕ THỊ HIỆP 05/10/1970 250772929 B2

33 HUỲNH NGỌC NHƯ HIẾU 15/02/2002 068302004409 B2

34 NGUYỄN VĂN HIẾU 13/12/1995 040095040024 B2

35 NGUYỄN BÁ HOÀNG 18/12/1997 075097000639 B2

36 VŨ HUY HOÀNG 16/07/2005 068205001172 B2

37 CIL HA HƠNG 29/11/1972 068072000675 B2

38 PHAN THỊ HUỆ 20/03/1990 040190007433 B2

39 NGUYỄN ĐÔNG HƯNG 08/05/2005 068205006771 B2

40 NGUYỄN VŨ HÙNG 02/08/1992 058092000025 B2

41 HUỲNH QUANG HUY 07/06/1994 066094016742 B2

42 TRƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN 05/09/1995 066195019235 B2

43 NGUYỄN GIA KHÁNH 10/06/2005 068205009528 B2

44 TRỊNH NGỌC KHÁNH 26/08/1996 068096008904 B2
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45 TRẦN DUY KHIÊM 09/10/2004 068204002051 B2

46 NGUYỄN ĐOÀN DUY KHOA 04/09/1998 068098001921 B2

47 BÙI THỊ LIÊN KHƯƠNG 26/11/1978 068178007157 B2

48 ĐỖ THỊ KHUYÊN 17/09/1978 026178009301 B2

49 CAM MINH LÂM 01/07/2005 068205009813 B2

50 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LAM 25/05/2004 068304008636 B2

51 TRỊNH THANH LÂM 03/05/2005 068205001797 B2

52 NGUYỄN THỊT THANH LAN 28/01/1982 068182013471 B2

53 NGUYỄN THỊ LOAN 17/01/1988 066188005234 B2

54 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 08/04/1988 068188011850 B2

55 HOÀNG NHẬT LONG 06/10/1998 068098002841 B2

56 TRẦN ĐỨC LONG 30/03/2005 068205000799 B2

57 NGUYỄN VĂN LƯỢM 19/09/1990 261208526 B2

58 HUỲNH LƯU 02/05/1995 212470991 B2

59 NGUYỄN QUANG MAI 04/11/1967 250233079 B2

60 LƯƠNG NGỌC MINH 01/07/1996 038096022914 B2

61 NGUYỄN VĂN MỪNG 12/11/1988 038088000469 B2

62 ĐẶNG THỊ TRÀ MY 12/06/1987 054187010330 B2

63 ĐẶNG THỊ NGÀ 15/05/1988 040188015670 B2

64 LÊ THỊ MINH NGA 20/11/1983 068183003151 B2

65 LƯU ĐỨC NGHĨA 16/06/1993 034093004544 B2

66 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 05/12/1969 068169002388 B2

67 NGUYỄN THỊ THÙY NGUYÊN 03/12/1988 068188008107 B2

68 PHẠM NGUYỄN HẢI NGUYÊN 10/02/2005 068205001208 B2

69 TRẦN MINH NGUYÊN 12/08/2001 068201000325 B2

70 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 17/01/2005 251347840 B2

71 HỒ NGUYÊN NHI 31/01/2000 251147066 B2

72 HỒ THỊ HOÀNG NHUNG 18/04/1993 068193001665 B2

73 VÕ MY NHUNG 04/01/1986 051186008367 B2

74 KON SA HA LÊ NIN 24/03/1990 068090001593 B2

75 NGUYỄN THỊ OANH 15/09/1973 046173013086 B2

76 PHAN VĂN PHONG 14/07/2003 251357615 B2

77 HỒ MAI PHƯƠNG 10/10/1982 068082005298 B2

78 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 10/10/1983 040083022102 B2

79 TRỊNH THỊ PHƯƠNG 07/01/1987 036187013072 B2

80 NGUYỄN MINH QUANG 05/03/2002 040202003570 B2

81 NGUYỄN VĂN QUANG 29/07/2005 068205007661 B2

82 VŨ NHẬT QUANG 06/10/2000 068200011404 B2

83 BÙI THỊ MAI QUYÊN 13/05/1985 079185017673 B2

84 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 22/10/1990 068190013335 B2

85 LÊ NHƯ QUỲNH 11/01/2003 251349521 B2

86 NGUYỄN BẢO GIAO QUỲNH 20/02/2005 068305000790 B2

87 TRƯƠNG LÊ NHƯ QUỲNH 19/10/2002 051302000344 B2

88 NGUYỄN THỊ SĨ 01/01/1970 051170013712 B2

89 LÊ NGỌC HOÀNG SƠN 15/06/2001 068201002199 B2

90 TRẦN DUY TÀI 22/09/1994 068094007295 B2

91 PHAN TAM 15/02/1984 040084037910 B2

92 TRẦN CÔNG TẦM 22/06/2004 001204026664 B2

93 ĐỖ THỊ NGỌC THẠCH 21/04/1977 068177000911 B2
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94 TRẦN THỊ THẮM 10/08/1990 040190011354 B2

95 TRẦN THỊ THÀNH 09/09/1974 211499807 B2

96 ĐẶNG NGUYÊN THẢO 29/03/1999 251186340 B2

97 PHAN THANH THẢO 18/01/1981 068081005351 B2

98 VÕ NGUYỄN THANH THẢO 05/09/1983 068183003514 B2

99 VŨ THỊ THẢO 12/02/1992 036192000333 B2

100 PHAN THANH THIẾT 01/03/1982 068182009778 B2

101 NGUYỄN BẢO THỊNH 10/04/2005 068205001690 B2

102 NGUYỄN THÀNH THUẬN 01/10/1975 096075012614 B2

103 NGUYỄN VĂN THUẬN 27/09/1996 251068122 B2

104 HỒ NHẬT HOÀI THƯƠNG 14/11/1992 049092012488 B2

105 KIỀU THỊ XUÂN THÙY 13/11/1988 068188000777 B2

106 KON SA TRẦN BÍCH THỦY 24/08/1986 068186005008 B2

107 NGUYỄN HUỲNH QUỐC THY 01/11/2003 068203007243 B2

108 TRƯƠNG CÔNG TIÊN 02/08/1977 054077010234 B2

109 VÕ VĂN TIẾN 12/03/1997 068097002367 B2

110 VÕ UY TÍN 23/06/1997 054097008732 B2

111 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 04/03/1995 056095006383 B2

112 NGUYỄN QUỐC TOẢN 23/02/1959 068059003459 B2

113 HOÀNG MINH TỚI 20/01/1996 038096014101 B2

114 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 18/07/1990 068190012068 B2

115 LÊ THẢO TRANG 28/03/1996 250975517 B2

116 PHẠM THỊ THÙY TRANG 30/11/1990 068190002962 B2

117 LƯƠNG HOÀNG THẢO TRINH 02/10/1988 068188010728 B2

118 TỪ THỊ VIỆT TRINH 16/10/1989 040189007713 B2

119 NGUYỄN ANH TRỌNG 13/11/1990 040090030635 B2

120 NGUYỄN CÔNG TUẤN 10/05/1994 066094006066 B2

121 NGUYỄN THANH TUẤN 23/12/1988 068088004446 B2

122 NGUYỄN THANH TUẤN 19/10/1990 068090005853 B2

123 PHẠM TRƯỜNG TUẤN 22/07/1985 068085008211 B2

124 LÊ BẢO TUYỀN 21/03/1997 054197008295 B2

125 LÊ THỊ TUYỀN 28/02/1986 038186039166 B2

126 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN 22/03/2004 068304007584 B2

127 PHAN THỊ PHƯƠNG UYÊN 19/11/1982 068182000732 B2

128 TRẦN THỊ MAI UYÊN 12/12/1985 068185010123 B2

129 NGUYỄN HOÀI VŨ 24/10/1988 068088010241 B2

130 NGUYỄN KHẮC PHONG VŨ 19/01/2005 068205001099 B2

131 NGUYỄN TRUNG VŨ 19/06/1982 046082002622 B2

132 NGUYỄN NHÂM VỸ 07/12/2002 068202004182 B2

133 NGUYỄN PHẠM THIÊN Ý 07/05/1989 068089006417 B2

134 TRẦN THẾ TẠO 15/05/2002 251269144 C


